
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CẨM THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v đăng ký tài khoản email 

công vụ cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên tại 

các cơ sở giáo dục trực thuộc 

UBND phường Cẩm Thành 

Cẩm Thành, ngày       tháng 12 năm 2025 

      

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

 

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về Phê duyệt Đề án chuyển giao các trường trung học cơ sở, liên cấp tiểu 

học và trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trực thuộc UBND cấp huyện về UBND 

cấp xã (mới) quản lý khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Công văn số 2420/SGDĐT-QLCLGDCNTT ngày 26/11/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc đăng ký tài khoản email công vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp xã; 

Hiện nay các cơ sở giáo dục đã được chuyển giao về UBND cấp xã trực tiếp 

quản lý, nhằm đảm bảo tính liên thông khi triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành (iOffice) phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đồng thời, để thực hiện đăng ký chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp, đảm bảo 

triển khai Học bạ số đối với giáo dục phổ thông. 

 UBND phường Cẩm Thành kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi 

tạo điều kiện thiết lập địa chỉ email công vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên tại các đơn vị trường học trực thuộc, đảm bảo hoạt động theo Hệ điều hành.  

(có danh sách đính kèm theo) 

Ủy ban nhân dân phường Cẩm Thành kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Ngãi quan tâm, xem xét./. 
 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Phòng VH-XH phường; 

- Các trường học trực thuộc; 

- VP: C, PCVP, CV (VX); 

- Lưu: VT, VH-XHdvthinh. 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Đức Anh 



 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI TÀI KHOẢN EMAIL CÔNG VỤ 

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

TRỰC THUỘC UBND PHƯỜNG CẨM THÀNH 

I. Thông tin chung 

- Tên xã/phường/đặc khu: UBND phường Cẩm Thành 

- Địa chỉ: 310 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Thông tin người lập danh sách (Họ tên, địa chỉ email công vụ, số điện thoại): 

+ Họ tên: Đặng Văn Thịnh 

+ Địa chỉ email công vụ: dvthinh-camthanh@quangngai.gov.vn 

+ Số điện thoại: 0914.574.567 

II. Thông tin đăng ký tài khoản email công vụ 

STT 
TT 

đv 
Họ tên Tên đơn vị trường  

Xã/Phường/

Đặc khu 
Email công vụ dự kiến Ghi chú 

1 1 Nguyễn Thị Kim Trang Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntktrang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

2 2 Đặng Thị Trang Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành dttrang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

3 3 Bùi Thị Thanh Bình Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành bttbinh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

4 4 Hồ Thị Bình Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành htbinh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

5 5 Phan Thị Chi Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ptchi.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

6 6 Hoàng Thị Kiều Diễm Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành htkdiem.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

7 7 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntndiem.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

8 8 Trần Bình Diệu Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành tbdieu.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

9 9 Nguyễn Tường Dung Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntdung.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

10 10 Huỳnh Thị Thùy Dương Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành httduong.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

11 11 Huỳnh Thị Kim Duyên Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành htkduyen.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

12 12 Võ Vũ Ngọc Hân Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành vvnhan.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

13 13 Huỳnh Thị Bích Hằng Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành htbhang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

14 14 Nguyễn Thị Lệ Hằng Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntlhang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

15 15 Trần Thị Hạnh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành tthanh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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STT 
TT 

đv 
Họ tên Tên đơn vị trường  

Xã/Phường/

Đặc khu 
Email công vụ dự kiến Ghi chú 

16 16 Nguyễn Thị Minh Hảo Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntmhao.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

17 17 Phạm Thị Minh Hiền Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ptmhien.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

18 18 Phan Thị Xuân Hồng Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ptxhong.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

19 19 Hồ Thị Xuân Hường Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành htxhuong.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

20 20 Biện Thị Hồng Lan Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành bthlan.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

21 21 Võ Thị My Li Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành vtmli.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

22 22 Võ Thị Kim Liên Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành vtklien.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

23 23 PhạmThị Thúy Liễu Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành pttlieu.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

24 24 Mai Thị Mỹ Linh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành mtmlinh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

25 25 Nguyễn Thị Lợi Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntloi.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

26 26 Nguyễn Thị My Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nty.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

27 27 Lâm Thị Nghĩa Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltnghia.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

28 28 Bùi Thị Như Nguyện Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành btnnguyen.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

29 29 Lâm Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltmnguyet.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

30 30 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nttnguyet.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

31 31 Hồ Mộng Ái Nhi Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành hmanhi.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

32 32 Đỗ Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành dthnhung.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

33 33 Trịnh Thị Hoàng Oanh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành tthoanh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

34 34 Nguyễn Thị Diễm Phúc Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntdphuc.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

35 35 Phạm Thị Minh Phụng Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ptmphung.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

36 36 Nguyễn Thị Phương Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntphuong.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

37 37 Nguyễn Quang Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nquang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

38 38 Huỳnh Thị Đặng Quyên Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành hdquyen.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

39 39 Nguyễn Thị Như Quỳnh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntnquynh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

40 40 Huỳnh Thị Thu Thảo Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành httthao.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

41 41 Nguyễn Lê Vân Thảo Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nlvthao.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

42 42 Phan Thị Thủy Thảo Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành pttthao.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

43 43 Nguyễn Văn Thế Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nvthe.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

44 44 Lê Thị Kim Thoa Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltkthoa.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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STT 
TT 

đv 
Họ tên Tên đơn vị trường  

Xã/Phường/

Đặc khu 
Email công vụ dự kiến Ghi chú 

45 45 Nguyễn Thị Thiên Thu Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nttthu.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

46 46 Lưu Trương Kim Thúy Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltkthuy.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

47 47 Võ Thị Ngọc Thúy Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành vtnthuy.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

48 48 Trần Thị Lệ Thủy Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ttlthuy.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

49 49 Võ Tín Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành vtin.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

50 50 Tôn Thị Thanh Tịnh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ttttinh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

51 51 Lê Nguyễn Thị Thùy Trang Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành lntttrang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

52 52 Nguyễn Thị Thùy Trang Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntttrang.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

53 53 Lê Thị Diễm Trinh Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltdtrinh.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

54 54 Tôn Thị Trung Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành tttrung.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

55 55 Nguyễn Thị Cẩm Tú Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ntctu.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

56 56 Lê Thị Kim Tuyến Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ltktuyen.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

57 57 Nguyễn Thị Hồng Vân Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nthvan.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

58 58 Trịnh Thị Kiều Yến Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành ttkyen.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

59 59 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành nttnga.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

60 60 Trần Thị Hồng Ngân Trường Tiểu học Chánh Lộ Cẩm Thành tthngan.c1cl.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

              

61 1 Đặng Thị Ngọc Anh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành dtnanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

62 2 Đặng Thị Thanh Diệu Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành dttdieu.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

63 3 Lê Thị Minh Hạnh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltmhanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

64 4 La Thị Ái Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltai.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

65 5 Bùi Thị Loan Anh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành btlanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

66 6 Võ Phạm Thảo Anh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành vptanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

67 7 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntnbich.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

68 8 Trần Thị Hồng Chu Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành tthchu.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

69 9 Bạch Thị Hoàng Diễm Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành bthdiem.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

70 10 Nguyễn Thị Diệp Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntdiep.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 



5 

 

STT 
TT 

đv 
Họ tên Tên đơn vị trường  

Xã/Phường/

Đặc khu 
Email công vụ dự kiến Ghi chú 

71 11 Nguyễn Trần Như Thùy Dung Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntntdung.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

72 12 Huỳnh Thị Hương Giang Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành hthgiang.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

73 13 Lê Thanh Hải Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành lthai.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

74 14 Phan Thị Thanh Huệ Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptthue.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

75 15 Nguyễn Thị Ngọc Hương Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntnhuong.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

76 16 Phạm Thị Thanh Hương Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptthuong.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

77 17 Nguyễn Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntthuyen.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

78 18 Nguyễn Thị Võ Vi Kiều Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntvvkieu.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

79 19 Trương Thị Thu Kim Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành tttkim.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

80 20 Nguyễn Mai Kính Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành nmkinh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

81 21 Trần Thị Bích Liên Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ttblien.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

82 22 Lê Thị Hồng Liễu Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành lthlieu.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

83 23 Lê Thị Hoàng Lý Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành lthly.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

84 24 Bạch Thị Phương Nga Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành btpnga.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

85 25 Lương Thị Nga Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltnga.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

86 26 Huỳnh Thị Ngọ Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành htngo.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

87 27 Phạm Thị Bích Nguyên Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptbnguyen.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

88 28 Bùi Thị Thu Nhàn Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành bttnhan.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

89 29 Nguyễn Thị Nguyên Oanh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntnoanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

90 30 Huỳnh Thị Phương Phi Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành htpphi.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

91 31 Dương Hiển Ngọc Phước Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành dhnphuoc.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

92 32 Kiều Thị Phước Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ktphuoc.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

93 33 Nguyễn Chí Tâm Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành nctam.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

94 34 Nguyễn Thị Thu Thắm Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntttham.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

95 35 Nguyễn Thị Thạnh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntthanh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

96 36 Nguyễn Thị Thảo Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntthao.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

97 37 Trương Thị Thu Thảo Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành tttthao.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

98 38 Nguyễn Thị Thiêm Thiêm Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttthiem.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

99 39 Phan Thị Thương Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptthuong.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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100 40 Phan Thị Lan Thường Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptlthuong.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

101 41 Lê Thị Thu Trang Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltttrang.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

102 42 Nguyễn Thị Trang Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttrang.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

103 43 Huỳnh Thị Kim Trúc Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành htktruc.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

104 44 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntctuyen.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

105 45 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntatuyet.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

106 46 Nguyễn Thị Vinh Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntvinh.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

107 47 Hồ Ngọc Thảo Vy Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành hntvy.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

108 48 Nguyễn Thị Ngọc Vy Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntnvy.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

109 49 Tạ Thị Hồng Hà Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành tthha.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

Kế toán 

110 50 Trần Thị Tuyết Loan Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành tttloan.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

Văn thư 

111 51 Huỳnh Thị Minh Thuý Trường Tiểu học Nghĩa Chánh Cẩm Thành htmthuy.c1nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

Y tế 

              

112 1 Huỳnh Thị Thanh Dung Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành httdung.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

113 2 Lê Thanh Hường Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lthuong.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

114 3 Phạm Thị Ngọc An Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ptnan.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

115 4 Nguyễn Thị Thu Ba Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttba.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

116 5 Bùi Thị Ngọc Bích Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btnbich.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

117 6 Lê Thị Ngọc Cẩm Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltncam.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

118 7 Lê Thị Kim Cúc Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltkcuc.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

119 8 Trương Thị Đắng Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttdang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

120 9 Ngô Thị Thái Đạt Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttdat.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

121 10 Trần Thị Hồng Diễm Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành tthdiem.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

122 11 Trần Khánh Duy Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành tkduy.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

123 12 Võ Thị Ngọc Duy Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtnduy.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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124 13 Đặng Ngọc Thanh Duyên Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dntduyen.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

125 14 Hồ Thị Thu Giang Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành httgiang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

126 15 Lê Thanh Hải Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lthai.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

127 16 Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntthang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

128 17 Lê Thị Hồng Hạnh Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lthhanh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

129 18 Trần Thị Mỹ Hoàng Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttmhoang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

130 19 Dương Thị Thu Hoanh Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dtthoanh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

131 20 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntnhue.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

132 21 Nguyễn Thị Minh Hường Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmhuong.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

133 22 Bùi Thị Minh Linh Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btmlinh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

134 23 Bùi Thị Phương Minh Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btpminh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

135 24 Nguyễn Thị Mười Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmuoi.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

136 25 Nguyễn Thị Ngà Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntnga.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

137 26 Hạ Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htmnguyet.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

138 27 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmnguyet.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

139 28 Bùi Thị Thanh Nhàn Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành bttnhan.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

140 29 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttnhan.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

141 30 Lê Thị Nhành Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltnhanh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

142 31 Hà Thị Kim Nhung Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htknhung.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

143 32 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttnhung.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

144 33 Nguyễn Thị Thanh Phấn Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttphan.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

145 34 Trang Thị Diễm Quyên Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttdquyen.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

146 35 Nguyễn Thị Minh Tâm Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmtam.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

147 36 Huỳnh Công Thanh Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành hcthanh.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

148 37 Trương Thị Thảo Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttthao.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

149 38 Võ Thị Minh Thư Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtmthu.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

150 39 Huỳnh Thị Thanh Thúy Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành httthuy.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

151 40 Nguyễn Mỹ Trà Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nmtra.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

152 41 Cao Thị Kiều Trang Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ctktrang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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153 42 Nguyễn Thị Lệ Trang Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntltrang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

154 43 Võ Thị Đoan Trang Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtdtrang.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

155 44 Đào Thị Ái Tụ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dtatu.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

156 45 Phạm Ngọc Tuyến Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pntuyen.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

157 46 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htatuyet.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

158 47 Võ Thị Vũ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtvu.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

159 48 Hoàng Thị Ngọc Hiển Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htnhien.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

thư viện 

160 49 Võ Thị Kiều Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtkieu.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

kế toán 

161 50 Vương Nghiễm Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vnnu.c1nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Nhân viên 

y tế 

              

162 1 Nguyễn Việt Hồng Hoa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nvhhoa.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

163 2 Bùi Thị Lượng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành btluong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

164 3 Lê Thị Thanh Bình Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành lttbinh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

165 4 Lê Thị Xuân Cúc Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltxcuc.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

166 5 Trần Quang Đế Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tqde.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

167 6 Dương Thị Điểm Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtdiem.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

168 7 Lê Thị Mỹ Diệu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltmdieu.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

169 8 Võ Thị Minh Định Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành vtmdinh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

170 9 Trương Thị Ngọc Dự Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttndu.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

171 10 Bùi Thị Trà Giang Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành bttgiang.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

172 11 Trương Thị Minh Hạnh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttmhanh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

173 12 Trần Như Hậu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tnhau.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

174 13 Đỗ Thị Kim Hoa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtkhoa.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

175 14 Tạ Thị Hoa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tthao.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

176 15 Tôn Thị Lệ Hòa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttlhoa.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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177 16 Nguyễn Thị Minh Hồng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntmhong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

178 17 Trần Thị Cẩm Hồng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttchong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

179 18 Lê Nguyễn Hoàng Huân Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành lnhhuan.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

180 19 Lương Công Huân Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành lchuan.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

181 20 Lê Thị Đoan Huy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltdhuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

182 21 Nguyễn Doãn Khiêm Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ndkhiem.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

183 22 Trần Thị Xuân Lan Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttxlan.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

184 23 Phạm Thị Hoàng Liên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành pthlien.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

185 24 Nguyễn Thị Yến Linh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntylinh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

186 25 Trần Thị Kim Loan Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttkloan.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

187 26 Nguyễn Cửu Lợi Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ncloi.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

188 27 Nguyễn Thị Yêng Ly Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntyly.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

189 28 Nguyễn Thị Mỹ Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntmy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

190 29 Nguyễn Thị Bích Nga Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntbnga.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

191 30 Bùi Hữu Nghị Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành bhnghi.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

192 31 Đinh Thiên Nguyên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtnguyen.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

193 32 Tạ Thị Nhanh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttnhanh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

194 33 Phan Thị Cẩm Nhung Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptcnhung.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

195 34 Nguyễn Thị Hồng Phấn Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nthphan.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

196 35 Huỳnh Thị Ánh Phương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htaphuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

197 36 Huỳnh Thị Thanh Phương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành httphuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

198 37 Nguyễn Thị Phương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntphuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

199 38 Cao Lê Hoàng Sa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành clhsa.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

200 39 La Thị Thu Sương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành lttsuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

201 40 Lữ Thị Xuân Sương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltxsuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

202 41 Nguyễn Thị Sương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntsuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

203 42 Nguyễn Thị Hồng Thanh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nththanh.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

204 43 Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nttthao.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

205 44 Phạm Thị Phương Thảo Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptpthao.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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206 45 Phan Thị Thu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptthu.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

207 46 Phạm Thị Thư Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành phamtthu.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

208 47 Trần Thị Phương Thùy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttpthuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

209 48 Huỳnh Thị Bích Thủy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htbthuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

210 49 Lê Thị Thủy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltthuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

211 50 Phạm Thị Thu Thủy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành pttthuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

212 51 Bùi Thị Đoan Trang Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành btdtrang.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

213 52 Nguyễn Trần Phương Trang Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntptrang.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

214 53 Phạm Thị Cẩm Tú Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptctu.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

215 54 Trần Thị Thành Tuyết Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttttuyet.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

216 55 Trương Thị Như Ý Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttnhuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

217 56 Nguyễn Thị Thanh Phương Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nttphuong.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

218 57 Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nttthuy.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

219 58 Lê Thị Kim Tuyến Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltkimtuyen.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

220 59 Huỳnh Thị Tường Vi Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Cẩm Thành httvi.c1thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

              

221 1 Thiều Thị Như Khuê Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttnkhue.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

222 2 Phạm Thị Thu Ba Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành pttba.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

223 3 Phạm Thị Đến Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ptden.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

224 4 Phạm Thị Hồng Điệp Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành pthdiep.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

225 5 Trần Thị Hà Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttha.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

226 6 Từ Mai Vy Hạ Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành tmvha.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

227 7 Lương Thị Mỹ Hạnh Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ltmhanh.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

228 8 Phạm Thị Hồng Hiên Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành pthhien.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

229 9 Nguyễn Thị Cẩm Hiệp Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntchiep.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

230 10 Đàm Thanh Hiếu Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dthieu.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

231 11 Lê Thị Mỹ Hoa Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ltmhoa.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

232 12 Huỳnh Hội Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành hhoi.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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233 13 Trần Thị Hồng Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành tthong.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

234 14 Võ Thị Thu Hồng Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành vtthong.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

235 15 Lê Thị Như Huyền Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ltnhuyen.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

236 16 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntnhuyen.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

237 17 Võ Thị Kiều Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành vtkieu.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

238 18 Ngô Thị Phương Lan Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntplan.c2cl.cthanh@quangngai.go.vn Giáo viên 

239 19 Đỗ Thị Nhất Linh Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dtnlinh.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

240 20 Hồ Thị Kiều Ly Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành htkly.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

241 21 Trần Đỗ Phương Minh Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành tdpminh.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

242 22 Lê Hoàng Nhi Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành lhnhi.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

243 23 Lê Minh Nhựt Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành lmnhut.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

244 24 Đào Ngọc Phú Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dnphu.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

245 25 Nguyễn Thị Mai Phương Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntmphuong.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

246 26 Trịnh Thảo Quyên Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttquyen.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

247 27 Nguyễn Thanh Sơn Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntson.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

248 28 Đoàn Công Thuận Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dcthuan.c2cl.cthanh@quangngai.gov..vn Giáo viên 

249 29 Trần Thị Mỹ Thuận Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttmthuan.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

250 30 Bùi Thị Hồng Thúy Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành bththuy.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

251 31 Nguyễn Phương Thúy Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành npthuyc2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

252 32 Trần Thị Thu Thúy Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttthuy.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

253 33 Trần Thị Thanh Thủy Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành tttthuy.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

254 34 Lê Thị Thùy Trang Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ltttrang.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

255 35 Trần Thị Thanh Trinh Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttttrinh.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

256 36 Dương Thị Vinh Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dtvinh.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

257 37 Võ Qúi Vũ Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành vqvu.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

258 38 Trương Đức Vui Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành tdvui.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

259 39 Lê Hùng Vương Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành lhvuong.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

260 40 Trần Thanh Vương Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ttvuong.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

261 41 Đặng Thị Minh Đạt Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành dtmdat.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 
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262 42 Hồ Thị Mỹ Dung Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành htmdung.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

263 43 Nguyễn Thị Hà Trường THCS Chánh Lộ Cẩm Thành ntha.c2cl.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

              

264 1 Bùi Cung Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành bcung.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

265 2 Nguyễn Thị Xuân Ái Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntxai.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

266 3 Phan Thị Kim Châu Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptkchau.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

267 4 Trần Đức Chí Cương Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành tdccuong.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

268 5 Nguyễn Thị Thùy Diệu Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttdieu.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

269 6 Nguyễn Thị Xuân Diệu Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntxdieu.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

270 7 Trương Thị Thu Duyên Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành tttduyen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

271 8 Nguyễn Thị Trúc Giang Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttgiang.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

272 9 Nguyễn Thị Hải Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nthai.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

273 10 Bùi Minh Hân Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành bmhan.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

274 11 Trần Thị Hồng Hạnh Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành tthhanh.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

275 12 Hồ Ngọc Hạp Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành hnhap.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

276 13 Phạm Nữ Chi Hoa Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành pnchoa.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

277 14 Nguyễn Thị Hồng Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nthong.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

278 15 Phan Thị Hồng Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành pthong.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

279 16 Nguyễn Văn Hưng Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nvhung.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

280 17 Nguyễn Thị Xuân Hương Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntxhuong.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

281 18 Nguyễn Thị Nhi Huyền Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntnhuyen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

282 19 Phạm Thị Mỹ Huyền Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptmhuyen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

283 20 Lê Đăng Khoa Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ldkhoa.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

284 21 Nguyễn Thị Lài Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntlai.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

285 22 Trần Thị Mỹ Lệ Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ttmle.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

286 23 Ngô Thị Phương Ly Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntply.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

287 24 Lê Thị Mến Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltmen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

288 25 Nguyễn Hoài Nam Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nhnam.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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289 26 Nguyễn Thị Thúy Nga Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttnga.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

290 27 Trần Thị Thúy Nga Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành tttnga.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

291 28 Đặng Thị Hoàng Oanh Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành dthoanh.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

292 29 Phan Thị Phú Oanh Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ptpoanh.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

293 30 Ngô Thị Kim Quyên Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ntkquyen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

294 31 Lê Thị Sen Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ltsen.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

295 32 Nguyễn Thị Thu Thảo Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nttthao.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

296 33 Chế Thị Minh Thuỷ Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ctmthuy.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

297 34 Võ Thị Như Trâm Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành vtntram.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

298 35 Võ Thành Trung Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành vttrung.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

299 36 Nguyễn Văn Tùng Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành nvtung.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

300 37 Lê Huy Cẩm Viên Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành lhcvien.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

301 38 Đỗ Thị Xuân Việt Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành dtxviet.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

302 39 Tạ Thị Nguyên Khôi Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ttnkhoi.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

303 40 Trần Thị Anh Tú Trường THCS Nghĩa Chánh Cẩm Thành ttatu.c2nc.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

              

304 1 Nguyễn Thị Hồng Nga Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nthnga.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

305 2 Vũ Thị Cẩm Nhung Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtcnhung.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

306 3 Ngô Thị Phương Thảo Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntpthao.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

307 4 Trương Thị Quỳnh Anh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttqanh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

308 5 Trương Thị Lâm Bình Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttlbinh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

309 6 Nguyễn Thị Minh Chiến Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmchien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

310 7 Trương Thị Phương Diễm Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttpdiem.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

311 8 Tạ Thị Kiều Diên Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttkdien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

312 9 Nguyễn Thị Điệp Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntdiep.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

313 10 Nguyễn Trần Diệu Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntdieu.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

314 11 Phạm Văn Đoàn Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pvdoan.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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315 12 Phạm Thị Kim Đồng Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ptkdong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

316 13 Võ Thị Mỹ Dung Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtmdung.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

317 14 Hồ Văn Duy Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành hvduy.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

318 15 Vương Châu Giang Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vcgiang.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

319 16 Huỳnh Thị Hà Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htha.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

320 17 Phạm Bích Hà Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pbha.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

321 18 Hà Mỹ Hạnh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành hmhanh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

322 19 Nguyễn Thị Minh Hậu Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntmhau.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

323 20 Bùi Thị Thu Hiền Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btthien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

324 21 Lê Nữ Hiệp Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lnhiep.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

325 22 Đặng Thị Xuân Hòa Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dtxhoa.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

326 23 Trần Thị Huệ Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành tthue.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

327 24 Nguyễn Thị Xuân Hương Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntxhuong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

328 25 Phạm Thị Mỹ Huyền Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ptmhuyen.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

329 26 Lê Bá Khiếu Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lbkhieu.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

330 27 Vương Văn Kiều Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vvkieu.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

331 28 Lê Văn Lại Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lvlai.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

332 29 Phạm Thanh Lam Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ptlam.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

333 30 Đinh Thị Phương Lan Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dtplan.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

334 31 Lê Thị Lệ Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltle.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

335 32 Lê Thị Liên Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltlien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

336 33 Trần Thị Kim Liên Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttklien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

337 34 Bùi Thị Thùy Linh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành bttlinh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

338 35 Nguyễn Thị Kiều Linh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntklinh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

339 36 Nguyễn Thị Thanh Minh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttminh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

340 37 Ngô Thị Thu Nga Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttnga.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

341 38 Nguyễn Thị Tuyết Nga Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttnga.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

342 39 Nguyễn Vũ Nguyên Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nvnguyen.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

343 40 Nguyễn Thị Nguyệt Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntnguyet.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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344 41 Lương Thị Hoa Nữ Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lthnu.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

345 42 Phạm Thị Phúc Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ptphuc.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

346 43 Bùi Thị Mỹ Phước Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btmphuoc.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

347 44 Nguyễn Thị Cẩm Phương Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntcphuong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

348 45 Đỗ Thị Hồng Thảo Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dththao.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

349 46 Lê Thị Phương Thảo Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ltpthao.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

350 47 Phạm Quang Thiệu Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pqthieu.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

351 48 Vũ Thị Thơm Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtthom.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

352 49 Lê Thương Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành lthuong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

353 50 Võ Thị Kim Thương Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành vtkthuong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

354 51 Chế Thị Thùy Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ctthuy.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

355 52 Trần Thị Lệ Thủy Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ttlthuy.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

356 53 Nguyễn Thị Lệ Trâm Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành ntltram.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

357 54 Trần Thị Trâm Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành tttram.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

358 55 Bùi Thị Nguyên Trang Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành btntrang.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

359 56 Nguyễn Vũ Tường Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nvtuong.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

360 57 Nguyễn Thị Tuyết Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nttuyet.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

361 58 Huỳnh Thị Xuân Viễn Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành htxvien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

362 59 Phan Minh Việt Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pmviet.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

363 60 Nguyễn Thị Hồng Châu Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành nthchau.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

364 61 Dương Thị Thu Hiền Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành dtthien.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

365 62 Phạm Quang Tú Vinh Trường THCS Nguyễn Nghiêm Cẩm Thành pqtvinh.c2nn.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

              

366 1 Trần Quốc Bảo Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tqbao.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

367 2 Trần Thị Ngọc Lan Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttnlan.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

368 3 Phùng Thị Mỹ Nhung Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptmnhung.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn 
Cán bộ 

quản lý 

369 4 Phạm Lê Ân Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành plan.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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370 5 Nguyễn Thị Kim Ánh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntkanh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

371 6 Nguyễn Vũ Thị Biên Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nvtbien.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

372 7 Nguyễn Văn Chi Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nvchi.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

373 8 Đỗ Khắc Công Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dkcong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

374 9 Vương Nữ Quỳnh Dao Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành vnqdao.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

375 10 Tạ Thị Thu Đông Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tttdong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

376 11 Nguyễn Thị Phương Dung Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntpdung.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

377 12 Nguyễn Thị Trà Giang Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nttgiang.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

378 13 Bùi Thị Lệ Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành btlha.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

379 14 Nguyễn Thị Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntha.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

380 15 Huỳnh Thị Ngọc Hằng Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htnhang.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

381 16 Nguyễn Thị Kim Hằng Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntkhang.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

382 17 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtmhanh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

383 18 Đoàn Thị Hiền Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dthien.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

384 19 Hồ Thái Ái Hiền Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htahien.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

385 20 Lê Thị Diệu Hiền Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltdhien.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

386 21 Bùi Văn Phúc Hiển Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành bvphien.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

387 22 Nguyễn Thị Thu Hòa Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntthoa.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

388 23 Mai Thị Minh Hương Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành mtmhuong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

389 24 Nguyễn Thị Thùy Hương Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntthuong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

390 25 Phạm Hoàng Vủ Lâm Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành phvlam.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

391 26 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntmle.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

392 27 Nguyễn Thùy Linh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntlinh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

393 28 Trương Thị Mùi Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttmui.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

394 29 Võ Vi Na Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành vvna.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

395 30 Lê Thị Quý Nga Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltqnga.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

396 31 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntbngoc.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

397 32 Trần Thị Giang Ngọc Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttgngoc.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

398 33 Võ Thị Ý Ngọc Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành vtyngoc.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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399 34 Nguyễn Lê Thủy Nguyên Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nltnguyen.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

400 35 Huỳnh Thị Nguyệt Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htnguyet.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

401 36 Trần Thị Đăng Nguyệt Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttdnguyet.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

402 37 Nguyễn Thị Nhung Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntnhung.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

403 38 Nguyễn Thị Tuyết Phương Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành nttphuong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

404 39 Lê Tấn Quốc Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltquoc.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

405 40 Mai Thị Thanh Tài Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành mtttai.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

406 41 Lê Võ Việt Thanh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành lvvthanh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

407 42 Trần Phương Thảo Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tpthao.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

408 43 Đỗ Tế Thế Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtthe.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

409 44 Nguyễn Thị Kim Thoa Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntkthoa.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

410 45 Nguyễn Thị Ái Thu Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntathu.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

411 46 Nguyễn Thị Minh Thư Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntmthu.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

412 47 Nguyễn Thị Thương Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntthuong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

413 48 Tạ Thị Phương Thuỷ Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttpthuy.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

414 49 Đoàn Thị Lệ Thủy Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dtlthuy.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

415 50 Xa Thị Tính Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành xttinh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

416 51 Trần Thị Thùy Trang Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttttrang.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

417 52 Nguyễn Thị Duy Trinh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntdtrinh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

418 53 Phạm Thị Thúy Trinh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptttrinh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

419 54 Tạ Thị Thanh Tuyền Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ttttuyen.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

420 55 Nguyễn Thành Uyên Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntuyen.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

421 56 Nguyễn Thị Cẩm Vân Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntcvan.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

422 57 Nguyễn Thị Phi Vũ Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntpvu.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

423 58 Kiều Minh Vương Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành kmvuong.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

424 59 Trần Phạm Ái Vy Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành tpavy.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

425 60 Vương Thị Tường Vy Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành vttvy.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

427 62 Phạm Thị Lệ Xuân Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ptlxuan.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 

428 63 Lê Thị Phi Yến Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltpyen.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Giáo viên 
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429 64 Nguyễn Thị Mỹ Định Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ntmdinh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

430 65 Huỳnh Thị Kim Dung Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành htkdung.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

431 66 Lưu Trương Kim Thanh Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành ltkthanh.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

432 67 Đào Thị Thanh Thúy Trường THCS Trần Hưng Đạo Cẩm Thành dttthuy.c2thd.cthanh@quangngai.gov.vn Nhân viên 

  (Danh sách này có 432 người) 
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